
STT Danh mục dự án
Quyết định phê duyệt 

dự toán

Kế hoạch vốn

 năm 2024

Điều chỉnh kế 

hoạch vốn

 năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số 24,180 44,450 

1

Xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn chuối

(quốc lộ 14) đến vực trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng

Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

1009/QĐ-UBND ngày 

20/6/2023
9,680 9,680 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

2
Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình

Phước

1629/QĐ-UBND ngày 

09/10/2023
11,380 11,380 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

3
Xây dựng khu điều dưỡng và phục hồi chức năng

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh

129/QĐ-STC ngày 

28/11/2022
20 20 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

4 Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú
1827/QĐ-UBND ngày 

14/11/2023
1,350 1,350 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

5
Trường THPT Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh

Bình Phước

1642/QĐ-UBND ngày 

12/10/2023
140 140 

UBND huyện 

Đồng Phú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

6
Xây dựng nhà đa năng và hạ tầng trường THPT

Nguyễn Khuyến, huyện Phú Riềng

137/QĐ-STC ngày 

21/11/2023
1,610 1,610 

UBND huyện Phú 

Riềng

Không vượt tổng 

mức đầu tư

7
Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh

Bình Phước, giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ

2089/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023
6,412 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

8

Giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn phục vụ dự

án xây dựng cầu dân sinh (Dự án LRAMP) trên

địa bàn tỉnh Bình Phước

1148/QĐ-UBND ngày 

24/7/2024
24 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

9 Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ
1188/QĐ-UBND ngày 

02/8/2024
4,912 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

10
Nhà trưng bày, phòng chức năng và hạ tầng kỹ

thuật tại vườn sưu tập thực vật tỉnh Bình Phước

184/QĐ-STC ngày 

22/12/2023
19 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

11
Xây dựng Khu cách ly tập trung và Bệnh viện dã

chiến tuyến tỉnh điều trị Covid-19

679/QĐ-UBND ngày 

23/4/2024
50 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh

Không vượt tổng 

mức đầu tư

12
Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Đồng

Phú

60/QĐ-UBND ngày 

10/01/2024
98 

UBND huyện 

Đồng Phú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

13

Nâng cấp láng nhựa tuyến đường từ trung tâm xã

đi 3 ấp Phước Tiến, Nam Đô đến ngã ba ấp Sắc

Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

986/QĐ-UBND ngày 

21/6/2024
667 

UBND huyện 

Đồng Phú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

14
Nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân Phước -

Đồng Tiến - Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

988/QĐ-UBND ngày 

21/6/2024
5,225 

UBND huyện 

Đồng Phú

Không vượt tổng 

mức đầu tư

15
Xây dựng khối hiệu bộ, khối bộ môn, nhà đa năng

trường THPT Tân Tiến, huyện Bù Đốp

792/QĐ-UBND ngày 

10/5/2024
162 

UBND huyện Bù 

Đốp

Không vượt tổng 

mức đầu tư

Phụ lục 1.3

TẤT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN
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Đơn vị tính: Triệu đồng


